1. Sản xuất vụ đông xuân năm 2020

	
	Thực hiện 
vụ đông xuân
 năm 2019
	Ước tính 
vụ đông xuân
 năm 2020
	Vụ đông xuân 
năm 2020 so với vụ đông xuân năm 2019 (%)

	Sản lượng lương thực có hạt (Tấn)
	334.061,0
	325.767,0
	97,5

	Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng
	
	
	

	Lúa đông xuân
	
	
	

	Diện tích (Ha)
	49.939,0
	49.124,2
	98,4

	Năng suất (Tạ/ha)
	60,6
	59,8
	98,7

	Sản lượng (Tấn)
	302.479,0
	293.697,0
	97,1

	Ngô
	
	
	

	Diện tích (Ha)
	7.795,7
	7.829,8
	100,4

	Năng suất (Tạ/ha)
	40,5
	41,0
	101,2

	Sản lượng (Tấn)
	31.582,0
	32.070,0
	101,5

	Khoai lang
	
	
	

	Diện tích (Ha)
	4.282,9
	3.993,0
	93,2

	Năng suất (Tạ/ha)
	115,2
	114,8
	99,7

	Sản lượng (Tấn)
	49.337,0
	45.847,0
	92,9

	Đậu tương
	
	
	

	Diện tích (Ha)
	374,9
	365,5
	97,5

	Năng suất (Tạ/ha)
	19,5
	19,8
	101,5

	Sản lượng (Tấn)
	732,5
	723,8
	98,8

	Lạc
	
	
	

	Diện tích (Ha)
	8.473,9
	8.223,2
	97,0

	[bookmark: _GoBack]Năng suất (Tạ/ha)
	26,1
	26,3
	100,8

	Sản lượng (Tấn)
	22.086,6
	21.590,3
	97,8

	Rau các loại
	
	
	

	Diện tích (Ha)
	15.878,4
	15.949,8
	100,4

	Năng suất (Tạ/ha)
	179,6
	179,8
	100,1

	Sản lượng (Tấn)
	285.177,4
	286.765,0
	100,6



